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HE (Hat)
Semen Allii Tuberosi
Ctru tr, Phi tr, Phi thwc, Hat he

Hat cGa qué chin da phoi hay sdy khé cua cay He (Allium tuberosum Rottl. ex Spreng), ho Hanh
(Liliaceae). Thu hoach vao mua thu. Khi thdy chum quéa c6 quéa gia da nit ra, dé 16 cac hat mau den,
cat l4y ca chum qua dem phoi kho, dap nhe va gid lay hat, loai bd tap chét, phoi hodc sy nhe dén
kho.

Mo ta

Hat chac, c6 dang ntra hinh cau, hoi det, dai 2 - 4 mm, réng 1,5 - 3 mm. Bén ngoai mau den, mét mat
hoi nhé 1én, thd rap, cé van dang lwdi, mat con lai hoi 16m, cb nép nhan khoéng rd. Dinh tu, géc hoi
nhon cé ndm nhéd nhd 1én. Chét clrng. Mui thom nhe, vi hoi cay.

Hat khéng 1ép la loai tét.

Bt
Mau den xam. Soi kinh hién vi thdy manh vé hat té bao mau nau hodc nau sam, hinh da giac hodc
hinh dang khéng xac dinh, ¢ cac van dang lwdi trén bé méat. Manh ndi nhii té bao thanh day, da sé bj
v& thanh cac manh to gan tron, hoi thudn dai. Cac giot dau mau hoi vang.

Do &m
Khong qua 11,0 % (Phu luc 9.6, 1 g, 100 - 105 °C, 5 h).

Tro toan phan
Khéng qua 7,0 % (Phu luc 9.8).

Tro khoéng tan trong acid
Khéng qua 1,0 % (Phu luc 9.7).

Tap chat
Khéng qua 1,0 % (Phu luc 12.11).

Chat chiét dwoc trong dworc liéu

Tién hanh theo phwong phap chiét lanh (Phu luc 12.10).

Khéng dwoc it hon 7,0 % tinh theo dwoc liéu khé kiét, dung ethanol 50 % (TT) lam dung moi.
Khoéng duwoc it hon 10,0 % tinh theo dworc liéu kho kiét, dung nwéce lam dung moi.

Ché bién

Sao mudi: LAy dwoc liéu sach, tién hanh nhw mé t& & muc Tdm nuéc mubi sao (Phu luc 12.20). Dung
dung dich muéi &n 20 % va sao dén kho va c6 mui thom. Sao mudi dé ting cudng tinh dwoc di vao
than.

Bao quan
Trong d6 dwng kin, tranh méc mot. Dwoc liéu sao mudi dung trong vong 30 ngay sau khi sao.

Tinh vi, quy kinh
Vi cay ngot, tinh 6n. Vao kinh than, can.

Cong nang, chau tri

On than, tro dwong, cb tinh. Cha tri: Than dwong huw suy, dwong vat cwong clrng kém, xuét tinh sé'm,
dau lwng, hai chan té, ban chan lanh, dai giét, dai duc, bach déi.
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Cach dung, liéu lwong
Ngay dung tlr 6 g dén 12 g, dang thubc séc, thwong phédi hop trong céc bai thube.

Kiéng ky
Nguwoi ty vi kém, an ubng kém khi diing can can nhéc.
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	Hạt chắc, có dạng nửa hình cầu, hơi dẹt, dài 2 - 4 mm, rộng 1,5 - 3 mm. Bên ngoài màu đen, một mặt hơi nhô lên, thô ráp, có vân dạng lưới, mặt còn lại hơi lõm, có nếp nhăn không rõ. Đỉnh tù, gốc hơi nhọn có núm nhỏ nhô lên. Chất cứng. Mùi thơm nhẹ, vị...
	Hạt không lép là loại tốt.
	Bột
	Màu đen xám. Soi kính hiển vi thấy mảnh vỏ hạt tế bào màu nâu hoặc nâu sậm, hình đa giác hoặc hình dạng không xác định, có các vân dạng lưới trên bề mặt. Mảnh nội nhũ tế bào thành dày, đa số bị vỡ thành các mảnh to gần tròn, hơi thuôn dài. Các giọt dầ...

